
STT ĐỊA ĐIỂM TĂNG NI ĐỊA CHỈ
KHU 

VỰC
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 Chùa Bảo Vân 32 33/37 Vạn Kiếp, P.Gia Định, Tp.HCM KV1

2 Chùa Bát Nhã 17 229/50 Bùi Đình Túy, P.Bình Thạnh, Tp.HCM KV1

3 Chùa Bửu Đà 44 419/11 CMT8, P.Hòa Hưng, Tp.HCM KV1

4 Chùa Bửu Phước 62 86/10/3 TX25, P.Thới An, Tp.HCM KV1 0987176469

5 Chùa Bửu Quang 32 73 Hồ Thành Biên, P.Chánh Hưng, Tp.HCM KV1

6 Chùa Chơn Giác 24 2812 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 34, X.Nhà Bè, Tp.HCM KV1

7 Chùa Diệu Đức 11 486/11 Lê Quang Định, P.Bình Lợi Trung, Tp.HCM KV1

8 Chùa Diệu Giác 37 177 Trần Não, P.An Khánh, Tp.HCM KV1

9 Chùa Diệu Pháp 19 188 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, Tp.HCM KV1

10 Chùa Đức Lâm 48 49 Gò Cẩm Đệm, P.Bảy Hiền, Tp.HCM KV1
0908616159

Hạnh Minh

11 Chùa Giác Hoằng 7 552 Âu Cơ, P.Bảy Hiền, Tp.HCM KV1

12 Chùa Giác Ngộ 10 92 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, Tp.HCM KV1

13 Chùa Giác Sanh 20 103 Âu Cơ, P.Hòa Bình, Tp.HCM KV1

14 Chùa Giác Tâm 10 324A/1 Phan Đình Phùng, P.Cầu Kiệu, Tp.HCM KV1

15 Chùa Giác Tánh 15 958/65 Lạc Long Quân, P.Tân Hòa, Tp.HCM KV1

………………………………………………………….
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16 Chùa Giác Uyển 7 525/37 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, Tp.HCM KV1

17 Chùa Giác Viên 6 30/9 Đường 10, P.Hiệp Bình, Tp.HCM KV1

18 Chùa Hải Quang 35 71/13 Nguyễn Bặc, P.Tân Sơn Hòa, Tp.HCM KV1

19 Chùa Hạnh Nguyện 22 1 Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Tp.HCM KV1

20 Chùa Hưng Long 9 298 Ngô Gia Tự, P.Vườn Lài, Tp.HCM KV1

21 Chùa Hưng Quốc 5 429 Lạc Long Quân, P.Hòa Bình, Tp.HCM KV1

22 Chùa Liên Hoa 23 466 Lê Quang Định, P.Bình Lợi, Tp.HCM KV1

23 Chùa Liên Trì 6
153/16/12 Nguyễn Thượng Hiền, P.Bình Lợi Trung, 

Tp.HCM 
KV1

24 Chùa Linh Sơn 34 4/52A Đường ĐHT 45, P.Đông Hưng Thuận, Tp.HCM KV1

25 Chùa Long Bửu 69 183 Khánh Hội, P.Khánh Hội, Tp.HCM KV1

26 Chùa Long Thạnh 87 1756 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 53, P.Bình Tân, Tp.HCM KV1

27 Chùa Pháp Giới 9 110/55 Tô Hiệu, P.Phú Thạnh, Tp.HCM KV1

28 Chùa Pháp Hoa 7 870 Trường Sa, P.Nhiêu Lộc, Tp.HCM KV1

29 Chùa Pháp Hội 8 702/105 Điện Biên Phủ, P.Vườn Lài, Tp.HCM KV1 0792009939

30 Chùa Pháp Trí 13 96 Đường 11, P.Linh Xuân, Tp.HCM KV1

31 Chùa Pháp Vân 20 16 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Tp.HCM KV1

32 Chùa Pháp Vân 7 244 Nguyễn Văn Đậu, P.Bình Lợi Trung, Tp.HCM KV1

33 Chùa Phật Quang 21 217-219 Đào Duy Từ, P.Diên Hồng, Tp.HCM KV1

34 Chùa Phổ Đà 44 26/1 Trần Quý Cáp, P.Bình Lợi Trung, Tp.HCM KV1

35 Chùa Phú Hòa 21 81-83 Thành Mỹ, P.Tân Hòa, Tp.HCM KV1

36 Chùa Phước Hải 6 165/17 Đường 3/2, P.Vườn Lài, Tp.HCM KV1

37 Chùa Phước Thành 23 2/3 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, Tp.HCM KV1
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38 Chùa Phước Viên 13 318 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM KV1

39 Chùa Quảng Hương 21 95 Bis Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Tp.HCM KV1

40 Chùa Quang Thọ 80 100/3 Phan Văn Hớn, X.Bà Điểm, Tp.HCM KV1

41 Chùa Tân Long 20 81 Phan Huy Thực, P.Tân Hưng, Tp.HCM KV1

42 Chùa Thiên Chánh 9 3 Khuông Việt, P.Tân Phú, Tp.HCM KV1 0918015097

43 Chùa Thiền Lâm 138 4/54 Đặng Thúc Vịnh, X.Đông Thạnh, Tp.HCM KV1 0937120345

44 Chùa Thiên Long 29 56/77 Thích Quảng Đức, P.Đức Nhuận, Tp.HCM KV1

45 Chùa Thiền Quang 57 1 Trương Công Định, P.Tân Bình, Tp.HCM KV1

46 Chùa Thiền Tôn I 15 479 Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Tp.HCM KV1

47 Chùa Thiên Trúc 30 498/3 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận, Tp.HCM KV1 0908505667

48 Chùa Trung Nghĩa 98 98/1111 Lê Đức Thọ, P. Gò Vấp, Tp.HCM KV1

49 Chùa Từ Hạnh 30 574 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Tp.HCM KV1

50 Chùa Từ Tân 12 90/153 Trường Chinh, P.Bảy Hiền, Tp.HCM KV1

51 Chùa Từ Thuyền 9 490 Lê Quang Định, P.Bình Lợi Trung, Tp.HCM KV1

52 Chùa Ưu Đàm 22 259 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình, Tp.HCM KV1

53 Chùa Vạn Hạnh 16 60/7A Phan Chu Trinh, P.Bình Thạnh, Tp.HCM KV1

54 Chùa Vạn Hạnh 127 508 Tô Ngọc Vân, P.Tam Bình, Tp.HCM KV1

55 Chùa Vạn Phật 70 66/44 Nghĩa Thục, P.An Đông, Tp.HCM KV1

56 Chùa Vạn Phước 24 55 Tuệ Tĩnh, P.Phú Thọ, Tp.HCM KV1 0903740054

57 Chùa Vạn Thiện 9 F3/27A X.Tân Vĩnh Lộc, Tp.HCM KV1 0767095214

58 Quan Âm Tu Viện 26 384 Trường Sa, P.Cầu Kiệu, Tp.HCM KV1

59 Thiền Viện Tuệ Quang 17 13 Linh Trung, P.Linh Xuân, Tp.HCM KV1
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60 Thiền Viện Vạn Hạnh 17 750 Nguyễn Kiệm, P.Đức Nhuận, Tp.HCM KV1

61 Tịnh xá Lộc Uyển 18 121 Kinh Dương Vương, P.Phú Lâm, Tp.HCM KV1 Khất sĩ

62 Tịnh xá Trung Tâm 20 21 Nguyễn Trung Trực, P.Bình Lợi Trung, Tp.HCM KV1 Khất sĩ

63 Tổ Đình Giác Lâm 22 565 Lạc Long Quân, P.Bảy Hiền, Tp.HCM KV1

64 Tổ Đình Kim Sơn    267 Phan Xích Long, P.Cầu Kiệu, Tp.HCM KV1

65 Tổ Đình Linh Sơn 8 149 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM KV1

66 Tổ Đình Quán Thế Âm 24 90 Thích Quảng Đức, P.Đức Nhuận, Tp.HCM KV1

67 Tu Viện Huệ Quang 16 116 Hòa Bình, Khu phố 37, P.Tân Phú, Tp.HCM KV1

68 Tu Viện Quảng Đức 10 33 Đặng Văn Bi, P.Thủ Đức, Tp.HCM KV1

69 Tu Viện Tường Vân 120 128 Nguyễn Hữu Trí, X.Tân Nhựt, Tp.HCM KV1 0937818686

70 Chùa Bửu Liên 158 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM KV1

71 Chùa Giác Nguyên 48 129F/186/2 Bến Vân Đồn, P.Khánh Hội, Tp.HCM KV1

72 Chùa Kim Liên 34 2 Nguyễn Hữu Hào, P. Khánh Hội, Tp.HCM KV1

73 Chùa Huê Lâm 33 680 Hồng Bàng, P.Minh Phụng, Tp.HCM KV1 0929475965

74 Chùa Thiên Quang 38 P.Đông Hòa, Tp.HCM KV2

75
Thiền Viện Trúc Lâm Thanh 

Nguyên
10 X.Phước Hòa, Tp.HCM KV2

76 Chùa Như Ý 43 X.Kim Long, Tp.HCM KV3

77 Chùa Kiên Linh 30 P.Tam Long, Tp.HCM KV3

78 Chùa Phật Bửu 21 X.Long Hải, Tp.HCM KV3

79 Chùa Bửu Quang 38 X.Đất Đỏ, Tp.HCM KV3

80 Chùa Phước Duyên 35 X.Hồ Tràm, Tp.HCM KV3
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81 Chùa Long Hoa 79 X.Kim Long, Tp.HCM KV3

82 Chùa Long Hội 36 X.Phước Hải, Tp.HCM KV3

83 Chùa Pháp An 57 X.Hồ Tràm, Tp.HCM KV3

84 Chùa Vạn Thiện 123 P.Phú Mỹ, Tp.HCM KV3

85 Chùa Huê Lâm 183 P.Phú Mỹ, Tp.HCM KV3

86 Chùa Bửu Lâm 46 X.Long Hải, Tp.HCM KV3

TĂNG NI  - Bắc tông :  84 Tự viện

  1.573     1.436    - Khất sĩ   :  02 Tự viện

ĐIỂM AN CƯ 

TẠI CHỖ
86

Ghi chú:

      KV1: Tp. Hồ Chí Minh (cũ)

      KV2: Tỉnh Bình Dương (cũ)

      KV3: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

: 73 điểm

: 02 điểm

: 11 điểm

TỔNG SỐ
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